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Số: 69/2014/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tân Phú, ngày 19 tháng 12 năm 2014


NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, 
kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tân Phú

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ
KHÓA V - KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh chỉ tiêu, quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt dự án điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015;
Sau khi xem xét Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 11/12/2014 của UBND huyện Tân Phú về việc điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tân Phú; Báo cáo thẩm định số 140/BC-PTP ngày 10/12/2014 của Phòng Tư pháp; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tân Phú với những nội dung như sau:

I. Điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015

1. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

Đơn vị tính: Ha

	Thứ tự
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Quy hoạch được duyệt
	Chỉ tiêu điều chỉnh

	
	
	
	Cấp tỉnh phân bổ
	Cấp huyện xác định
	Tổng số

	
	
	
	
	
	Diện tích
	So với QH được duyệt

	1
	Đất nông nghiệp
	70.749,71
	70.810,57
	-
	70.810,57
	60,86

	1.1
	Đất trồng lúa
	7.071,87
	7.080,12
	-
	7.080,12
	8,25

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	2.310,74
	-
	2.323,87
	2.323,87
	13,13

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	14.419,39
	14.458,87
	-
	14.458,87
	39,48

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	4.632,95
	4.632,95
	-
	4.632,95
	-

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	39.033,19
	39.033,19
	-
	39.033,19
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	1.479,64
	1.479,64
	-
	1.479,64
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1.712,21
	1.712,21
	-
	1.712,21
	-

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	89,72
	-
	89,72
	89,72
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	6.932,24
	6.871,38
	-
	6.871,38
	- 60,86

	2.1
	Đất quốc phòng
	57,85
	57,85
	-
	57,85
	-

	2.2
	Đất an ninh
	7,05
	7,05
	-
	7,05
	-

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	130,00
	130,00
	-
	130,00
	-

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	30,00
	30,00
	-
	30,00
	-

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	141,91
	-
	140,60
	140,60
	- 1,31

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	166,93
	-
	158,24
	158,24
	- 8,69

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khóang sản
	21,50
	21,50
	-
	21,50
	-

	2.8
	Đất phát triển hạ tầng cấp Quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	1.645,64
	1.614,12
	-
	1.614,12
	- 31,52

	
	Trong đó
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	12,19
	13,01
	-
	13,01
	0,82

	
	- Đất xây dựng  cơ sở y tế
	10,46
	10,26
	-
	10,26
	- 0,20

	
	- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	102,58
	102,85
	-
	102,85
	0,27

	
	- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	44,06
	43,85
	-
	43,85
	- 0,21

	2.9
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	31,26
	31,26
	-
	31,26
	-

	2.10
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	33,56
	32,96
	-
	32,96
	- 0,60

	2.11
	Đất ở tại nông thôn
	1.442,26
	-
	1.422,26
	1.422,26
	- 20,00

	2.12
	Đất ở tại đô thị
	150,02
	150,02
	-
	150,02
	-

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	30,23
	30,95
	-
	30,95
	0,72

	2.14
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	8,88
	8,88
	-
	8,88
	-

	2.15
	Đất cơ sở tôn giáo
	33,04
	33,04
	-
	33,04
	-

	2.16
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	90,71
	90,71
	-
	90,71
	-

	2.17
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	156,84
	156,84
	-
	156,84
	-

	2.18
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	19,75
	20,29
	-
	20,29
	0,54

	2.19
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	1,52
	1,52
	-
	1,52
	-

	2.20
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	0,37
	0,37
	-
	0,37
	-

	2.21
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	1.465,08
	-
	1.465,08
	1.465,08
	-

	2.22
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	1.132,25
	-
	1.132,25
	1.132,25
	-

	2.23
	Đất phi nông nghiệp khác
	135,59
	-
	135,59
	135,59
	-

	3
	Đất chưa sử dụng
	10,89
	10,89
	-
	10,89
	-

	4
	Đất đô thị*
	809,39
	809,39
	-
	809,39
	-


2. Chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2015 
Đơn vị tính: Ha

	Thứ tự
	Mục đích sử dụng đất
	Kế hoạch được duyệt
	Chỉ tiêu điều chỉnh

	
	
	
	Cấp tỉnh phân bổ
	Cấp huyện xác định
	Tổng số

	
	
	
	
	
	Diện tích
	So với kế hoạch được duyệt

	1
	Đất nông nghiệp
	71.406,90
	71.447,41
	-
	71.447,41
	40,51

	1.1
	Đất trồng lúa
	7.102,32
	7.110,56
	-
	7.110,56
	8,24

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	4.120,63
	4.120,63
	-
	4.120,63
	-

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	1.616,57
	-
	1.629,93
	1.629,93
	13,37

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	15.147,73
	15.166,63
	-
	15.166,63
	18,90

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	4.632,95
	4.632,95
	-
	4.632,95
	-

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	39.033,19
	39.033,19
	-
	39.033,19
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	2.124,24
	2.124,24
	-
	2.124,24
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1.712,41
	1.712,41
	-
	1.712,41
	-

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	37,50
	-
	37,50
	37,50
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	6.261,31
	6.220,80
	-
	6.220,80
	- 40,51

	2.1
	Đất quốc phòng
	57,85
	57,85
	-
	57,85
	-

	2.2
	Đất an ninh
	5,51
	5,51
	-
	5,51
	-

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	130,00
	130,00
	-
	130,00
	-

	2.4
	Đất thương mại, dịch vụ
	138,69
	-
	137,38
	137,38
	- 1,31

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	82,68
	-
	73,99
	73,99
	- 8,69

	2.6
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	10,00
	10,00
	-
	10,00
	-

	2.7
	Đất phát triển hạ tầng cấp Quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	1.444,66
	1.433,49
	-
	1.433,49
	- 11,17

	
	- Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	10,43
	11,25
	-
	11,25
	0,82

	
	- Đất xây dựng cơ sở y tế
	8,71
	8,51
	-
	8,51
	- 0,20

	
	- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	96,04
	96,45
	-
	96,45
	0,41

	
	- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	17,75
	17,55
	-
	17,55
	- 0,20

	2.8
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	31,26
	31,26
	-
	31,26
	-

	2.9
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	33,56
	32,96
	-
	32,96
	- 0,60

	2.10
	Đất ở tại nông thôn
	1.202,25
	-
	1.182,25
	1.182,25
	- 20,00

	2.11
	Đất ở tại đô thị
	122,22
	122,22
	-
	122,22
	-

	2.12
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	26,66
	27,38
	-
	27,38
	0,72

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	8,88
	8,88
	-
	8,88
	-

	2.14
	Đất cơ sở tôn giáo
	33,04
	33,04
	-
	33,04
	-

	2.15
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	90,71
	90,71
	-
	90,71
	-

	2.16
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	106,27
	106,27
	-
	106,27
	-

	2.17
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	17,07
	17,61
	-
	17,61
	0,54

	2.18
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	1,12
	1,12
	-
	1,12
	-

	2.19
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	0,37
	0,37
	-
	0,37
	-

	2.20
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	1.450,66
	-
	1.450,66
	1.450,66
	-

	2.21
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	1.132,26
	-
	1.132,26
	1.132,26
	-

	2.22
	Đất phi nông nghiệp khác
	135,59
	-
	135,59
	135,59
	-

	3
	Đất chưa sử dụng
	24,64
	24,64
	-
	24,64
	-

	4
	Đất đô thị*
	809,39
	809,39
	-
	809,39
	-


II. Kế hoạch sử dụng đất trong năm 2015

1. Số lượng dự án, công trình thực hiện trong năm 2015

	Thứ tự
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Số lượng
	Diện tích (ha)

	1
	Đất quốc phòng
	3
	21,96

	2
	Đất an ninh
	2
	5,36

	3
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	2
	2,90

	4
	Đất phát triển hạ tầng cấp Quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	30
	27

	
	- Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	5
	3,55

	
	- Đất cơ sở y tế
	2
	0,42

	
	- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
	8
	5,05

	
	- Đất cơ sở thể dục - thể thao
	2
	1,34

	
	- Đất giao thông
	8
	7,22

	
	- Đất thủy lợi
	4
	9,38

	
	- Đất chợ
	1
	0,31

	5
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	1
	5,00

	6
	Đất ở tại đô thị
	1
	0,78

	7
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	3
	1,57

	8
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	3
	0,19

	9
	Đất cơ sở tôn giáo
	4
	1,32

	10
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	37
	3,00

	
	Tổng:
	86
	69,35


2. Diện tích thu hồi đất trong năm 2015 

	Thứ tự
	Mục đích sử dụng đất
	Tổng diện tích (ha)

	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	43,86

	1.1
	Đất trồng lúa
	7,23

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	5,62

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	18,18

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	17,98

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	0,12

	1.5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	0,32

	1.6
	Đất nông nghiệp khác
	0,03

	2
	Đất phi nông nghiệp
	5,03

	2.1
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	0,01

	2.2
	Đất phát triển hạ tầng cấp Quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	2,67

	2.3
	Đất ở tại nông thôn
	1,71

	2.4
	Đất ở tại đô thị
	0,30

	2.5
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	0,27

	2.6
	Đất cơ sở tôn giáo
	0,07

	3
	Đất chưa sử dụng
	0,58


3. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2015

	Thứ tự
	Mục đích sử dụng đất
	Tổng diện tích (ha)

	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	57,08

	1.1
	Đất trồng lúa
	16,51

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	10,89

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	19,24

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	20,50

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	0,33

	1.5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	0,47

	1.6
	Đất nông nghiệp khác
	0,03

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	12,02

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	8,54

	2.2
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	3,48

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	0,78


4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2015

	Thứ tự
	Mục đích sử dụng đất
	Tổng diện tích (ha)

	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	1,50

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm khác
	1,50

	2
	Đất phi nông nghiệp
	0,58

	2.1
	Đất quốc phòng
	0,58


Điều 2. Giao UBND huyện rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tân Phú theo quy định.
Sau khi điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện Tân Phú tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú. 
Giao UBND huyện rà soát lại diện tích thu hồi đất, đền bù giải tỏa để bổ sung trình vào kỳ họp HĐND kế tiếp.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát thực hiện Nghị quyết này.

  Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú khóa V, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2014./.
	
	CHỦ TỊCH

Phan Sương
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